10. Trật tự, an toàn xã hội
	 
	Đơn vị
tính
	Quý I
năm 2019
	Quý II
năm 2019
	Quý III
năm 2019
	Quý IV
năm 2019
	Năm 
2019

	Tai nạn giao thông
	
	
	
	
	
	

	Tổng số vụ tai nạn giao thông
	Vụ
	96
	108
	100
	113
	417

	[bookmark: _GoBack]Đường bộ
	"
	95
	106
	97
	111
	409

	Đường sắt
	"
	1
	2
	3
	2
	8

	Đường thủy
	"
	
	
	
	
	

	Số người chết
	Người
	47
	54
	51
	45
	197

	Đường bộ
	"
	47
	53
	46
	43
	189

	Đường sắt
	"
	
	1
	5
	2
	8

	Đường thủy
	"
	
	
	
	
	

	Số người bị thương
	Người
	90
	92
	85
	98
	365

	Đường bộ
	"
	89
	87
	82
	98
	356

	Đường sắt
	"
	1
	5
	3
	
	9

	Đường thủy
	"
	
	
	
	
	

	Cháy, nổ
	
	
	
	
	
	

	Số vụ cháy, nổ
	Vụ
	6
	12
	7
	10
	35

	Số người chết
	Người
	
	
	
	
	

	Số người bị thương
	"
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị thiệt hại
	Triệu đồng
	802
	3025
	2690
	949
	7466



